	Biểu số 06b/VPCP/KSTT
Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.
	TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND CẤP XÃ (Quý/năm)
Kỳ báo cáo: Năm 2022.
(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022)
	Đơn vị báo cáo: UBND xã Phong Xuân.
(Văn phòng-Thống kê xã)
Đơn vị nhận báo cáo: UBND xã Phong Xuân
Văn phòng UBND huyện


Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

Đơn vị tính : Số hồ sơ TTHC
	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số 
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	

	1
	2
	3=4+5
	4
	5
	6=7+8
	7
	8
	9=10+11
	10
	11
	12

	1
	Lĩnh vực TP-HT:
	5.434
	0
	0
	5.434
	5.419
	15
	12
	12
	0
	

	Trong đó
	Tư pháp- Hộ tịch 
	450
	0
	0
	450
	435
	15
	0
	0
	0
	

	
	Chứng thực 
	756
	0
	0
	756
	756
	0
	0
	0
	0
	

	
	Công chứng
	4.228
	0
	0
	4.228
	4228
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Lĩnh vực ĐC- XD-NN-MT
	135
	0
	0
	135
	123
	0
	12
	12
	0
	

	3
	Lĩnh vực TB-XH
	113
	0
	0
	113
	113
	0
	0
	0
	0
	

	
	Lĩnh vực CSCC
	24
	0
	0
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Lĩnh vực BT XH
	89
	0
	0
	89
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Tổng cộng
	5.682
	0
	0
	5.682
	5.655
	15
	12
	12
	0
	





	[bookmark: _Hlk58249409][bookmark: _Hlk58246244]Biểu số II.07b/VPCP/KSTT
	TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Kỳ báo cáo: Năm 2022
(Từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/12/2022)
___________
	- Đơn vị báo cáo:
+Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
- Đơn vị nhận báo cáo;
+ UBND huyện.

Đơn vị tính:TTHC, %.


I. SỐ LƯỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA
	STT
	Lĩnh vực
	Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương
	TTHC được thực hiện theo CCMC, MCLT
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo CCMC, MCLT được ban hành

	
	
	Tổng số TTHC
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số
TTHC
	Tại BPMC cấp tỉnh
	Tại BPMC cấp huyện
	Tại BPMC cấp xã
	Tổng số quy trình
	Cấp tỉnh
	cấp huyện
	Cấp xã

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)
+(6)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(8)+(9)
+(10)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=(12)
+(13)+14)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP TỈNH, HUYỆN
	STT
	Lĩnh vực
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện

	
	
	Số lượng TTHC
	Tỷ lệ
	Số lượng TTHC
	Tỷ lệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Lĩnh vực...
	
	
	
	

	...
	....
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	

	
Biểu số II.08/VPCP/KSTT
	[bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark258]TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ CỦA BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG
Kỳ báo cáo: Năm 2022
(Từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/12/2022)
___________
	- Đơn vị báo cáo:
- Đơn vị báo cáo:
+ UBND cấp xã;
+Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
- Đơn vị nhận báo cáo;
+ UBND huyện.

Đơn vị tính:hồ sơ TTHC.



	STT
	Lĩnh vực
	DVCTT mức độ 3
	DVCTT mức độ 4
	Tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia
(có=1; không=0)

	
	
	Được giao
	Đã triển khai
	Số lượng hồ sơ phát sinh
	Được giao
	Đã triển khai
	Số lượng hồ sơ phát sinh
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(8)

	A
	DVCTT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO
	

	I
	CẤP TRUNG ƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	DVCTT...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CẤP TỈNH
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	DVCTT...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	III
	CẤP HUYỆN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	DVCTT...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	CẤP XÃ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	DVCTT...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ĐVCTT DO BỘ, CƠ QUAN, UBND TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI
	

	I
	CẤP TRUNG ƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	DVCTT...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CẤP TỈNH
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	DVCTT...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	III
	CẤP HUYỆN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	DVCTT...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	CẤP XÃ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	DVCTT...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	






